
1 DH91801091 Lưu Thị Lý D18_TK2TT 11.5 3.5

2 DH91800490 Đỗ Thị Mỹ Phương D18_TK2TT 12.5 2.5

3 DH91800134 Lê Thị Thìn D18_TK2TT 24.5 0

4 DH91800919 Nguyễn Thị Thanh Trúc D18_TK2TT 3 12

5 DH91803832 Bùi Thị Loan Anh D18_TK3DH 0 15

6 DH91804319 Nguyễn Thanh Bình D18_TK3DH 15 0

7 DH91709024 Trần Hùng Chiến D18_TK3DH 0 15

8 DH91702881 Võ Thành Công D18_TK3DH 0 15

9 DH91802985 Lê Hồng Cường D18_TK3DH 6 9

10 DH91804394 Phạm Ngọc Diệu D18_TK3DH 2 13

11 DH91804667 Nguyễn Ngọc Hạnh D18_TK3DH 15 0

12 DH91804659 Phạm Thanh Hằng D18_TK3DH 3 12

13 DH91800750 Diệp Gia Hân D18_TK3DH 0 15

14 DH91801313 Phạm Lê Gia Hân D18_TK3DH 0 15

15 DH91800837 Trần Quốc Hoàn D18_TK3DH 16 0

16 DH91804704 Trần Minh Hoàng D18_TK3DH 0 15

17 DH91804734 Trần Đức Anh Hùng D18_TK3DH 30 0

18 DH91804780 Đồng Nhật Huyền D18_TK3DH 3 12

19 DH91800689 Nguyễn Trần Điền Hy D18_TK3DH 0 15

20 DH91800713 Trần Mộng Kha D18_TK3DH 15.5 0

21 DH91806277 Trần Quốc Khải D18_TK3DH 0 15

22 DH91802451 Phạm Duy Khánh D18_TK3DH 0 15

23 DH91805003 Đinh Hoàng Lĩnh D18_TK3DH 0 15

24 DH91803664 Trần Quốc Long D18_TK3DH 6.5 8.5

25 DH91801753 Phan Nhật Nam D18_TK3DH 15 0
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26 DH91800194 Huỳnh Bảo Nghi D18_TK3DH 2 13

27 DH91702807 Nguyễn Thùy Như Ngọc D18_TK3DH 0.5 14.5

28 DH91801055 Trần Hạnh Nguyên D18_TK3DH 6.5 8.5

29 DH91801170 Nguyễn Thanh Nhã D18_TK3DH 15.5 0

30 DH91800351 Nguyễn Ngọc Yến Nhi D18_TK3DH 7.5 7.5

31 DH91801918 Chung Tiến Phát D18_TK3DH 0 15

32 DH91800110 Hoàng Phong D18_TK3DH 0 15

33 DH91803918 Phạm Nguyễn Huy Phúc D18_TK3DH 0 15

34 DH91803856 Nguyễn Văn Quân D18_TK3DH 0 15

35 DH91805484 Nguyễn Thị Hồng Son D18_TK3DH 7 8

36 DH91803827 Huỳnh Thái Thạch D18_TK3DH 0 15

37 DH91805557 Nguyễn Kim Ngọc Thành D18_TK3DH 2 13

38 DH91803235 Trần Trung Thành D18_TK3DH 14 1

39 DH91806225 Trương Trần Ngọc Thảo D18_TK3DH 3 12

40 DH91709014 Lê Anh Đức Thiện D18_TK3DH 0 15

41 DH91805657 Lê Trí Thông D18_TK3DH 0 15

42 DH91805678 Nguyễn Thanh Thuận D18_TK3DH 0 15

43 DH91701390 Lê Vĩnh Tín D18_TK3DH 15 0

44 DH91803001 Lê Ngọc Trân D18_TK3DH 0 15

45 DH91800239 Nguyễn Phát Triển D18_TK3DH 0 15

46 DH91800654 Nguyễn Long Triều D18_TK3DH 6 9

47 DH91805974 Nguyễn Thị Vi Tuyền D18_TK3DH 0 15

48 DH91800116 Lương Hàn Uyên D18_TK3DH 0 15

49 DH91702889 Lâm Hoàng Việt D18_TK3DH 0 15

50 DH91802059 Quách Phú Vinh D18_TK3DH 2 13

51 DH91806105 Hồ Thị Mai Xuân D18_TK3DH 0 15

52 DH91800903 Nguyễn Trường An D18_TK4NT 15 0

53 DH91803390 Nguyễn Thảo Duyên D18_TK4NT 15 0

54 DH91804529 Nguyễn Thành Đạt D18_TK4NT 14.5 0.5
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55 DH91804575 Lưu Thanh Hân D18_TK4NT 0 15

13 ngày hoạt động chống dịch 

tại P.15, Q.8 bổ sung giấy đi 

đường hoặc thẻ công tác chống 

dịch hoặc danh sách tham gia 

công tác chống dịch

56 DH91802748 Đào Thái Huy D18_TK4NT 0 15

57 DH91804757 Nguyễn Kim Huy D18_TK4NT 0 15

58 DH91703661 Đỗ Thành Long D18_TK4NT 15 0

59 DH91801667 Nguyễn Tống Xuân Mãi D18_TK4NT 18 0

60 DH91802719 Nguyễn Huỳnh Nga D18_TK4NT 15 0

61 DH91801212 Nguyễn Thị Ngoan D18_TK4NT 11 4

62 DH91700341 Phạm Minh Ngọc D18_TK4NT 22 0

63 DH91800477 Nguyễn Thành Tâm D18_TK4NT 19 0

64 DH91802524 Nguyễn Hoàng Minh Tân D18_TK4NT 15 0

65 DH91805645 Phạm Hồ Phương Thảo D18_TK4NT 15 0

66 DH91805959 Nguyễn Mạnh Tùng D18_TK4NT 0 15
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Đã ký Đã ký

      2: Hoạt động bảo vệ môi trường

Nguyễn Thị Diễm Ngân ThS. Lê Thị Phương Hằng

      3: Hoạt động tình nguyện chăm lo đối tượng chính sách, hoàn cảnh đặc biệt,…

      4: Hiến máu nhân đạo

      5: Các hoạt động công tác xã hội khác

      6: Các hoạt động cứu trợ thiên tai

      7: Các lớp học tình thương

Người lập bảng Phụ trách Phòng Công tác Sinh viên

Tổng số SV:

Đã hoàn thành:

Chưa hoàn thành:

*Ghi chú: Nội dung thực hiện

      1: Các chiến dịch tình nguyện


